
13/01/2025 |Báo cáo số 02/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

NGÀNH HÀNG LÚA GẠO
www.thitruongnongsan.gov.vn

ĐIỂM TIN
Xuất khẩu gạo của Thái
Lan năm 2025 có khả năng
sẽ giảm 25% so với năm
trước.

Thái Lan đang thúc đẩy
chương trình canh tác lúa
giảm phát thải carbon.

Năm 2024, nhập khẩu gạo
của Philippines đạt mức cao
kỷ lục 4,68 triệu tấn, tăng
gần 30% so với 3,61 triệu tấn
năm 2023.

Indonesia sẽ phân bổ
960.000 tấn gạo cho 16
triệu người thu nhập thấp.

Indonesia tăng mục tiêu thu
mua gạo trong nước lên 3
triệu tấn trong năm 2025, so
với 1,27 triệu tấn vào năm
2024.

Bangladesh sẽ nhập khẩu
175.000 tấn gạo trong tháng
01/2025 để giảm giá gạo trên
thị trường trong nước.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 06/01/2025-10/01/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam giảm, Ấn Độ
không đổi so với tuần trước. [1]

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 485 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn so với tuần trước. Giá
gạo Việt Nam và Ấn Độ ở mức thấp gây áp lực giảm giá lên giá gạo Thái Lan, đồng thời
nhu cầu yếu trên thị trường thế giới. [1]
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 439 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Nhu cầu gạo Ấn
Độ được cải thiện trong bối cảnh đồng Rupee (INR) mất giá. [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 460 USD/tấn, giảm 21 USD/tấn so với tuần trước. Đây
là mức giá thấp nhất kể từ tháng 03/2023. Hoạt động thương mại diễn ra trầm lắng do
nhu cầu yếu. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2025  có
khả năng sẽ giảm 25% so với năm trước.
Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 7,5
triệu tấn gạo trong năm 2025, giảm so với
mức 10 triệu tấn trong năm 2024. Nguyên
nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do sự
cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Ấn Độ và
nhu cầu nhập khẩu gạo từ Indonesia giảm
xuống. [2]

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan
đang thúc đẩy chương trình canh tác lúa
giảm phát thải carbon nhằm cắt giảm khí
nhà kính (GHG), giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu và nâng cao cạnh tranh
trên thị trường quốc tế. Ngành nông
nghiệp hiện là nguồn phát thải lớn thứ hai
tại Thái Lan, với 40% lượng khí methane
phát sinh từ hoạt động trồng lúa.

Chương trình canh tác lúa giảm phát thải
hướng tới 4,9 triệu hộ nông dân và 11,2
triệu ha đất canh tác. Bộ Nông nghiệp và
Hợp tác xã Thái Lan đã triển khai phương
pháp ngập khô xen kẽ, giúp giảm 30%
phát thải khí nhà kính. Hiện có 3.300 nông
dân tại 22 tỉnh áp dụng phương pháp này.
Ngoài ra, chương trình còn khuyến khích
sử dụng vi sinh vật thay vì đốt rơm rạ để
giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng đất.
[3]

Philippines
Theo Cục Trồng trọt Philippines, năm
2024, nhập khẩu gạo của Philippines đạt
mức cao kỷ lục 4,68 triệu tấn, tăng gần
30% so với 3,61 triệu tấn năm 2023. Việt
Nam chiếm 75% tổng lượng nhập khẩu với
3,56 triệu tấn, tiếp theo là Thái Lan
(598.157 tấn) và Pakistan (283.517 tấn).
Các nguồn cung khác bao gồm Myanmar,
Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu.
Tồn kho gạo quốc gia của Philippines tính
đến ngày 1/12/2024 tăng hơn 34% so với
cùng kỳ năm trước, đạt 2,55 triệu tấn, cao
nhất trong hai năm qua. [4]
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Indonesia
Chính phủ Indonesia sẽ phân bổ 960.000
tấn gạo cho 16 triệu người thu nhập thấp
trong chương trình hỗ trợ kéo dài 6 tháng,
bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Chương
trình được Tổng thống Prabowo Subianto
phê duyệt và ưu tiên các nhóm thu nhập
thấp, phụ nữ đơn thân là chủ hộ và người
cao tuổi sống một mình.

Đây là một phần trong gói chính sách kinh
tế, từng góp phần giảm tỷ lệ nghèo từ 25,9
triệu người năm 2023 xuống 25,22 triệu
người năm 2024 và giúp kiểm soát lạm
phát giá gạo hiệu quả trong hai năm qua.
[5]

Công ty thu mua lương thực quốc gia
Indonesia, Bulog, đã tăng hơn gấp đôi mục
tiêu thu mua gạo trong nước lên 3 triệu
tấn trong năm 2025, so với 1,27 triệu tấn
vào năm 2024. Bộ trưởng phụ trách các
vấn đề lương thực, Zulkifli Hasan, cho biết
Indonesia sẽ không nhập khẩu gạo trong
năm nay sau khi đã mua hơn 3,7 triệu tấn
vào năm 2024.

Indonesia sẽ tối ưu hóa việc thu mua
trong nước trong đợt thu hoạch cao điểm
từ tháng 3 đến tháng 5 để đạt được mục
tiêu thu mua. Chính phủ Indonesia sẽ tăng
giá mua lúa thêm 500 rupiah, lên mức
6.500 rupiah (0,4015 USD)/kg, bắt đầu từ
ngày 15 tháng 1, theo ông Zulkifli. Sản
lượng gạo năm 2025 của Indonesia dự
kiến tăng lên 32,8 triệu tấn, so với 30,34
triệu tấn ước tính vào năm ngoái. [6]

Bangladesh
Cố vấn lương thực Ali Imam Majumdar
thông báo Bangladesh sẽ nhập khẩu
175.000 tấn gạo trong tháng 01/2025 để
giảm giá gạo trên thị trường trong nước.
Một cuộc đấu thầu nhập khẩu 250.000 tấn
gạo đã được hoàn tất. Trong đó, 100.000
tấn sẽ được nhập từ Myanmar theo thỏa
thuận chính phủ với chính phủ, và 50.000
tấn đang trong quá trình đàm phán với
Pakistan.

Ngoài ra, chính phủ Bangladesh đã tăng
cường hỗ trợ người dân thông qua các
chương trình phân phối gạo. Hiện tại,
50.000 tấn gạo được phân phối mỗi tháng
thông qua Tổng công ty Thương mại
Bangladesh. Bắt đầu từ tháng 3/2025,
chương trình trợ giá lương thực sẽ cung
cấp 30 kg gạo/tháng cho 5 triệu hộ gia
đình với mức giá trợ cấp là 3.139 VNĐ/kg.
[7]

13/01/2025 |Báo cáo số 02/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 



13/01/2025 |Báo cáo số 02/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

ĐIỂM TIN
Diện tích lúa cả năm 2024
ước đạt 7,13 triệu ha, tăng
12,0 nghìn ha so với năm
trước.

Vụ lúa Đông - Xuân 2024 cả
nước gieo trồng được 2,95
triệu ha, tăng 1,5 nghìn ha
so với năm 2023.

Diện tích gieo trồng lúa Hè -
Thu 2024 cả nước đạt 1,91
triệu ha, giảm 3,6 nghìn ha
so với năm 2023.

Nông dân tại Sóc Trăng
đang bước vào vụ thu
hoạch lúa Đông - Xuân
sớm.

Tỉnh Long An đặt mục tiêu
năm 2025 đạt sản lượng lúa
2,95 triệu tấn, trong đó lúa
chất lượng cao chiếm ít nhất
75%.

Vụ Xuân 2025, tỉnh Thanh
Hóa phấn đấu gieo trồng
112.000 ha lúa, năng suất 65
tạ/ha trở lên.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Trong tuần từ 06/01/2025-10/01/2025, giá lúa khô
Jasmine, IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.850 VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg
so với tuần trước. [1]
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 8.060 VNĐ/kg, giảm 280 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 8.800 VNĐ/kg, giảm 750 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước



Sản xuất lúa cả nước
Diện tích lúa cả năm 2024 ước đạt 7,13
triệu ha, tăng 12,0 nghìn ha so với năm
trước; năng suất lúa ước đạt 60,9 tạ/ha,
giảm 0,2 tạ/ha (do năng suất lúa vụ mùa ở
các địa phương phía Bắc giảm vì bị ảnh
hưởng của cơn bão số 3); sản lượng lúa
đạt 43,46 triệu tấn, giảm 33,6 nghìn tấn.

Lúa Đông - Xuân: Vụ lúa Đông - Xuân
2024 cả nước gieo trồng được 2,95 triệu
ha, tăng 1,5 nghìn ha so với năm 2023;
năng suất lúa đạt 68,8 tạ/ha, tăng 0,4
tạ/ha, sản lượng đạt 20,33 triệu tấn, tăng
145,0 nghìn tấn, trong đó, vùng Đồng bằng
sông Cửu Long đạt gần 10,8 triệu tấn, tăng
77,6 nghìn tấn.

Lúa Hè - Thu: Diện tích gieo trồng lúa Hè -
Thu cả nước đạt 1,91 triệu ha, giảm 3,6
nghìn ha so với năm 2023 do đầu vụ một
số địa phương thiếu nước tưới nên không
xuống giống được; năng suất đạt 58,4
tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng đạt 11,16
triệu tấn, tăng 139,1 nghìn tấn. [2]

Lúa Thu - Đông: Với chủ trương mở rộng
sản xuất lúa Thu - Đông của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, vùng
Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng được
717,9 nghìn ha, tăng 10,2 nghìn ha so với
vụ Thu - Đông năm 2023; năng suất đạt
57,9 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng đạt
4,16 triệu tấn, tăng 118,5 nghìn tấn.
 
Lúa Mùa: Vụ Mùa năm nay cả nước gieo
cấy được 1,55 triệu ha lúa, tăng 3,9 nghìn
ha so với vụ Mùa năm 2023; năng suất lúa
ước đạt 50,4 tạ/ha, giảm 2,9 tạ/ha chủ yếu
do năng suất lúa Mùa Miền Bắc giảm
(giảm 4,9 tạ/ha) do ảnh hưởng của cơn
bão số 3; sản lượng đạt 7,81 triệu tấn,
giảm 436,4 nghìn tấn (các địa phương phía
Bắc giảm 584,8 nghìn tấn). [2]
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Sóc Trăng
Nông dân tại Sóc Trăng đang bước vào vụ
thu hoạch lúa Đông - Xuân sớm, với nhiều
vùng như Long Phú, Trần Đề, và Kế Sách
đạt năng suất cao nhờ áp dụng các kỹ
thuật canh “3 Giảm 3 Tăng” và “1 Phải 5
Giảm”. Giá lúa ST25 hiện khoảng 10.300
đồng/kg, dù giảm so với năm trước, nhưng
chi phí sản xuất được tiết kiệm đáng kể,
giúp nông dân đạt lợi nhuận từ 30-40 triệu
đồng/ha. Hợp tác xã Hưng Lợi tại Long
Phú, với diện tích sản xuất 603 ha (90% là
giống ST25), ghi nhận năng suất trung bình
62 tạ/ha, mang lại lợi nhuận đáng kể cho
các xã viên.

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thu hoạch gần
30.000 ha trong tổng số 140.350 ha lúa
Đông - Xuân 2024/2025, với năng suất 62,7
tạ/ha và sản lượng 170.011 tấn. Mặc dù giá
lúa nhóm thường dao động từ 5.500-7.900
đồng/kg, giá vẫn đảm bảo lợi nhuận tốt
cho nông dân. [3]



Thanh Hóa
Để chuẩn bị cho vụ lúa Xuân 2025, các địa
phương tại Thanh Hóa đang tích cực thu
hoạch cây trồng vụ đông, chăm sóc mạ, và
chuẩn bị các điều kiện xuống đồng gieo
cấy. Huyện Thọ Xuân dự kiến gieo cấy
7.850 ha lúa vụ Xuân, bao gồm 5.700 ha
lúa lai, 1.700 ha lúa thuần chất lượng cao
và 500 ha lúa giống. Các cơ quan chức
năng phối hợp xây dựng kế hoạch làm đất,
cung cấp vật tư và giống chất lượng, đồng
thời cải thiện thủy lợi và theo dõi tình hình
thời tiết để hỗ trợ nông dân.

Vụ Xuân 2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu
gieo trồng 112.000 ha lúa, năng suất 65
tạ/ha trở lên; trong đó, có 6.720 ha lúa
nếp. Do năm 2025 có thời vụ vụ Mùa dài,
hiện tượng rét đậm, rét hại xuất hiện trên
diện rộng cùng quan điểm tăng tối đa diện
tích Xuân muộn nên các địa phương sẽ tập
trung cấy các trà lúa xung quanh tiết lập
xuân, khoảng 4/2/2025. Bên cạnh đó, ưu
tiên chọn giống chất lượng cao như: X21,
Thái Xuyên 111, TBR89, Phúc Thái 168,
Thụy Hương 308, VNR20, VT404, Phú Ưu
978; TBR225, TBR97, BC15 mới, Thiên Ưu...
mở rộng diện tích lúa nếp; bố trí gọn từng
trà, mỗi cánh đồng chỉ sử dụng 1 - 2 loại
giống, tập trung gieo trồng từ 3 đến 5
ngày. Đồng thời, mở rộng diện tích làm mạ
khay, máy cấy, gieo hạt bằng máy, tăng
cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch
hại tổng hợp, sử dụng phân viên nén dúi
sâu cho các vùng không chủ động được
nước tưới. [5]
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Long An
Tỉnh Long An đặt mục tiêu năm 2025 đạt
sản lượng lúa 2,95 triệu tấn, trong đó lúa
chất lượng cao chiếm ít nhất 75%, tăng so
với 72% năm 2024. Định hướng tập trung
phát triển nông nghiệp bền vững, nâng
cao giá trị và cạnh tranh, chuyển từ tư duy
sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông
nghiệp.

Năm 2024, Long An đạt diện tích gieo sạ
gần 540.000 ha, năng suất bình quân 6
tấn/ha, sản lượng 3,2 triệu tấn (vượt kế
hoạch 111,8%), trong đó lúa chất lượng
cao đạt 2,294 triệu tấn (72% tổng sản
lượng). [4]



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40341931/
asia-rice-vietnam-rates-drop-to-near-two-year-
low-as-demand-lags

[2]:https://www.bangkokpost.com/business/gen
eral/2934007/thai-rice-exports-seen-dropping-
25-in-2025-association-says

[3]:https://www.nationthailand.com/sustaination
/40044854

[4]:https://www.philstar.com/business/2025/01/
08/2412533/rice-imports-hit-record-high-2024

[5]:https://english.news.cn/20250101/96127adbf
0f24368aef3c8e7a0121067/c.html

[6]:https://www.reuters.com/markets/commodit
ies/indonesias-bulog-aims-procure-3-million-
tons-domestic-rice-2025-01-06/

[7]:https://www.jagonews24.com/en/business/n
ews/79649

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2025/01/bao-
cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2024/

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/nong-dan-duoc-
mua-lua-dong-xuan-som-
20250110093622191.htm

[4]:https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-
nam-bo/tang-san-luong-lua-chat-luong-cao-len-
75-20250109120104729.htm

[5]:https://baothanhhoa.vn/chuan-bi-cac-dieu-
kien-nbsp-san-xuat-lua-xuan-236562.htm
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